
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ CÓ LỢN BỊ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

 PHẢI TIÊU HỦY NGÀY 17/8/2025
(Kèm theo Quyết định số  431/QĐ - UBND ngày 17 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Phước Giang)

TT Họ và tên Địa chỉ

Loại lợn
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Lợn
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(con)

Trọng
lượng (Kg)

1 Võ Văn Binh Thôn Phước Lâm 1 250 250
2 Đinh Công Luận Thôn Nghĩa Lâm 13 260 260
3 Nguyễn Văn Toà Thôn Đồng Vinh 2 120 120
4 Đoàn Ngọc Tuân Thôn Đồng Vinh 1 130 130
5 Lương Thị Khang Thôn Đông Trúc Lâm 1 80 80
6 Nguyễn Ngọc Lên Thôn Đông Trúc Lâm 1 50 50
7 Nguyễn Tấn Dũng Thôn Đông Trúc Lâm 4 480 9 450 930
8 Trịnh Ngọc Tuấn Thôn Bình Thành 1 185 185
9 Phạm Thị Mùi Thôn Kim Thành Thượng 2 80 80
10 Tiêu Văn Hơn Thôn Long Bàn Nam 1 265 265
11 Thi Văn Mười Thôn Kim Thành  1 125 125
12 Nguyễn Tài Thôn Kim Thành  2 205 3 150 12 36 391

Tổng cộng 11 1.640 31 1.190 12 36 2.866
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